Câu 41: 
nóng chảy: W max Đáp án B
Câu 42: 
Kim loại kiểm thổ: Be, Mg, Ca, Sr, Ba Đáp án B
Câu 43: 
Hiệu ứng nhà kính: khí CO2 (khí cacbonic – cacbonđioxit)Đáp án C
Câu 44: 
Benzyl axetat: CH3COOCH2C6H5Đáp án D
Câu 45: 
Fe(OH)3:  nâu đỏ 				Mg(OH)2:  trắng 
Cu(OH)2:  xanh 				Fe(OH)2:  trắng xanh 
Đáp án C
Câu 46: 
Gly-Ala Cl – NH3 – CH2 – COOH + Cl – NH3 – CH(CH3) – COOH 
Đáp án A
Câu 47: 
HNO3, H2SO4 đặc nguội  Al, Fe, Cr 
Đáp án A
Câu 48: 
Fe2O3; FeO: oxit bazơ 		Cr2O3: oxit lưỡng tính 		CrO3: oxit axit 
Đáp án D
Câu 49: 
PVC: CH2= CH – Cl (vinyl clorua) 
Đáp án C
Câu 50: 
Na, Mg, Ca: Điện phân nóng chảy 
Đáp án D
Câu 51: 
Saccarozơ: đissaccazit ;     Xenlulozơ, tinh bột: polisaccazit;     Glucozơ: monosaccazit 
Đáp án A
Câu 52: 
Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O 
Đáp án A
Câu 53: 
= (mol)
 = 0,25 (mol)
       Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag
T:   0,1       0,25
Pư: 0,1   0,2         0,1          0,2
S:   0          0,05           0,1              0,2
      Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag
T:     0,1              0,05
Pư:   0,05        0,05      0,05        0,05
S:     0,05               0            0,05            0,05
 Sau phản ứng:
+ Dung dịch gồm: Fe(NO3)2 (0,05 mol), Fe(NO3)3 (0,05 mol)
+ Ag: 0,25 mol 
= 0,25x108 = 27 (g)
Đáp án D
Câu 54: 
 + H2O ⇌ 2 + 2
Da cam                   Vàng 
Đicromat                 cromat 
 Khi thêm  vào cromat  Theo nguyên lí CDCB : Cân bằng theo chiều nghịch hay vàng  da cam. 
Đáp án B
Câu 55 :
Metyl amin  CH3NH2		(1)
Alanin       NH2 – CH – COOH		(2)
                                CH3					
Metylamoni clorua CH3NH3Cl 
Natri axetat  CH3COONa 			(3) 
Đáp án A
Câu 56: Đáp án A
Câu 57:
m (g) Glu  CO2 CaCO3 = 40g 
     1Glu           2CO2  2CaCO3
 x 0,2 =  = 0,4 
= x 180 = 48 (g)
Đáp án D
Câu 58: 
CxHyOzNt
x =  =  = 2
y =  =  = 5
t =  =  = 1
 C2H5OzN
Đáp án A
Câu 59 : 
H2 + Oxit X (KL sau Al) 
Đáp án C
Câu 60 :  NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3
Đáp án A
Câu 61 :
a. Fe(OH)2 + 2 + 2H2O 
b.  + 2 +  +  BaSO4 + H2O 
c.  +  + H2O 
d.  +  H2O (*)
Đáp án B
Câu 62: 
XenluX Y 
(C6H5O5)n                       C6H12O6             C6H14O6
                                  (Glu)               (sobitol)
Đáp án A
Câu 63: 
a. Mg + Fe2(SO4)3 dư  MgSO4 + 2FeSO4
b. H2 dư + MgO 
c. AgNO3 + Fe(NO2)3 Ag + Fe(NO3)3(*)
d. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
    2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4
e. Hg(NO3)2 Hg + 2NO2 + O2 (*)	
g. Ag2S + O2(kk) 2Ag + SO2 (*)
h. Cu(NO3)2 + H2O  Cu + 2HNO3 +  O2 (*)
Đáp án A
Câu 64: 
C3H6O2 ( k =  = 1)
 Este no, đơn chức, hở 
Este  RCOOR’   RCOOH + R’OH 

                                      Tráng bạc 
 HCOOC2H5 (1 đồng phân) 
Đáp án D
Câu 65: 
CrO3		Fe 		Cr(OH)3		Cr 



Phản ứng với NaOH 
Đáp án B
Câu 66: 
Este không no, 1 nối đôi, đơn hở:  CnH2n-2O2 (n  3)
min: HCOOCH = CH2 (vinyl fomat)
Đáp án B
Câu 67:
+ 200 ml dung dịch X:       KHCO3 1M                          = 0,2
                                                 Na2CO3 1M                        = 0,2

+ 100 ml dung dịch Y :      H2SO4 1M                  = 0,3
                                                 HCl 1M                      = 0,1
+ Dd X + dd Y:
 + 
T :    0,2         0,3           0,2
Pư :  0,2     0,2       0,2
S :     0            0,1           0,4

 +  CO2 + H2O 
T:     0,4          0,1
Pư:   0,1      0,1    0,1 
S:      0,3          0           0,1
 = 2,24 (l) 
+ Dd E + Ba(OH)2:
 + + H2O 
              0,3            0,3 
+  BaCO3
           0,3              0,3 
+  BaSO4
           0,1              0,1
 = 0,3 x 197 + 0,1 x 233 = 82,4 (g)
Đáp án C
Câu 68: 
+ X quy đổi: (RCOO)3C3H5
Có      k liên kết 
          3 liên kết 
+ Xét BT đốt:
Bảo toàn [O]:
6 + 2 = 2 + 
 =  (6x0,06 + 2x4,77 – 3,14)
              = 3,38 (mol)
Bảo toàn khối lượng: 
 +  =  + 
 = 44x3,38 + 3,14x18 – 4,77x32 = 52,6 (g)
 =  = 
Xét:  -  = ( – 1) x 
   3,38 – 3,14 = (k + 3 – 1) x 0,06 
   k = 2 
+ Xét BT (+H2) :
 =  = 0,09 (mol)
Do X có 2 liên kết (C=C) nên:
1X + 2H2 1Y
 =  + 4;  = 
 =  +  =  x 
           = 78,08 + 0,09 x 2 = 79,26 (g) 
Y có dạng: (R’COO)3C3H5
(R’COO)3C3H5+ 3KOH  3R’COOK + C3H5(OH)3
        0,09            0,27                               0,09
BTKL: mmuối =  +  - = 79,26 + 0,27x56 – 0,09x92 = 86,1 (g) 
[bookmark: _GoBack]Đáp án A
Câu 69: 
Y + Cu(OH)2  Dung dịch xanh lam => Y là ancol có 2 nhóm chức –OH liền kề nhau 
                                                                     => Z, T là các muối đơn chức
Z + NaOH/CaO  CH4 nên Z là CH3COONa.
X là CH3COO-CH2-CH(CH3)-OOC-H hoặc HCOO-CH2-CH(CH3)-OOC-CH3.
Y là CH2OH-CH(CH3)OH
T là HCOONa.
=> B sai do Y mạch thẳng.   Đáp án B
Câu 70: 
Thực hiện các thí nghiệm sau: 
(a) Nung nóng Cu(NO3)2. 
(b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). 
(c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 
(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. 
(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng. 
(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. 
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là 5.   Đáp án B
Câu 71: Cho các phát biểu sau: 
(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại. 
(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 
(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag. 
(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe. 
Số phát biểu đúng là 1   Đáp án B
Câu 72:
nC2H2 = nH2 = a
Bảo toàn khối lượng:
mX = mY = m bình brom tăng + m khí thoát ra
—> 26a + 2a = 10,8 + 0,2.8.2
—> a = 0,5
Đốt Y cũng tiêu tốn O2 giống như đốt X nên:
C2H2 + 2,5O2 —> 2CO2 + H2O
H2 + 0,5O2 —> H2O
—> nO2 = 2,5a + 0,5a = 1,5
—> V = 33,6 lít   Đáp án D
Câu 73:
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm K2O, ZnO vào nước chỉ thu được dung dịch Y trong suốt. Cho từ từ dung dịch HCl vào Y, kết quả được biểu diễn trên đồ thị sau:
                              [image: Description: https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45009522_254780681808251_5471413066631479296_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=4ae51265aad6d77c586906d9b2faea56&oe=5C7D0647]
Giá trị của m là
Giải: 
Kết tủa bắt đầu xuất hiện khi nH+ = 0,4 —> Y chứa nOH- = 0,4
Trong Y đặt nZnO22- = x
nH+ = 1,6 = 0,4 + 4x – 2.4a
nH+ = 2 = 0,4 + 4x – 2.2a
—> x = 0,5 và a = 0,1
Vậy Y chứa ZnO22- (0,5), OH- (0,4) —> K+ (1,4)
Bảo toàn kim loại —> K2O (0,7) và ZnO (0,5)
—> m = 106,3    Đáp án B
Câu 74: Có các nhận định sau:
(1) Lipit là một loại chất béo.		
(2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,…
(3) Chất béo là các chất lỏng.		
(4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.
(5) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
(6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật. Các nhận định đúng là
 Đáp án C
Câu 75:
nCuSO4 = 0,05
nNaCl = 0,06
CuSO4 + 2NaCl —> Cu + Cl2 + Na2SO4 (1)
0,03……..0,06……..0,03….0,03
Sau (1) m giảm = 4,05 < 4,85 —> Còn tiếp:
CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 (2)
0,02…………………0,02…..0,01
Sau (1)(2) —> m giảm = 5,65 > 4,85 —> (2) chưa xong
CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 (2)
…………………………x……..0,5x
—> m giảm = 4,05 + 64x + 32.0,5x = 4,85
—> x = 0,01
—> ne = 2nCu = 0,08 = It/F
—> t = 15440
 Đáp án D
Câu 76:   Đáp án A
[image: ]  
Câu 77:   Đáp án A
nHCl = 0,04 và nHNO3 = 0,06 —> nH+ = 0,1
pH = 13 —> [OH-] dư = 0,1 —> nOH- dư = 0,05
—> nOH- trong Y = 0,1 + 0,05 = 0,15
nOH- = 2nH2 + 2nO —> nO = 0,06
—> mX = 0,06.16/10% = 9,6 gam
Câu 78:   Đáp án D
Giải: Bảo toàn nguyên tố Natri: n  = 0,6 ÷ 2 = 0,3 mol. Bảo toàn nguyên tố Cacbon: 
n  = n  = 1,3 + 0,3 = 1,6 mol. Bảo toàn khối lượng: m  = 30,4 + 0,6.40 - 47,2 = 7,2(g).  
⇒ n  = 0,4 mol || Bảo toàn nguyên tố Hidro: n  = 0,7 × 2 + 0,4 × 2 - 0,6 = 1,6 mol. 
⇒ n  = (30,4 - 1,6 × 12 - 1,6) ÷ 16 = 0,6 mol ||⇒ C : H : O = 1,6 : 1,6 : 0,6 = 8 : 8 : 3. 
► CTPT ≡ CTĐGN của X là C H O ; n  = 0,2 mol ⇒ X + NaOH theo tỉ lệ 1 : 3. 
● X không tráng gương ||⇒ Công thức cấu tạo của X là: CH COOC H OH. 
⇒ Z gồm 2 muối là CH COONa và C H (ONa)  ⇒ muối có PTK nhỏ hơn là CH COONa. 
► m  = 0,2 × 82 = 16,4(g) 
 Câu 79:   Đáp án B
Z gồm CO dư và CO2
nZ = nCO ban đầu = 0,06 mol
M = 36 —> nCO2 = nCO = 0,03 —> nO bị lấy = 0,03
Trong X có m kim loại = 0,75m và mO = 0,25m
—> nO = 0,25m/16
—> Trong Y có m kim loại = 0,75m và nO = 0,25m/16 – 0,03
nNO3- = ne = 3nNO + 2nO = 0,12 + 0,25m/8 – 0,06 = 0,06 + 0,25m/8
m muối = m kim loại + mNO3-
—> 3,08m = 0,75m + 62(0,06 + 0,25m/8)
—> m = 9,48 gam
Câu 80:   Đáp án C
[image: ]
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